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STT Đơn vị xử lý CC, VC xử lý  Mã số hồ sơ 

1 Sở Tài nguyên và Môi trường Hỷ An Nguyên, Nguyễn Thị Minh Tâm H13.12-230320-0073 

2 Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Hoàng Thân H13.12-230320-0118 

3 Sở Tài nguyên và Môi trường Trương Minh Tuấn H13.12-230403-0028 

4 Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Hoàng Thân H13.12-230406-0240 

5 Sở Tài nguyên và Môi trường Tống Thị Ngọc Trâm H13.12-230321-0389 

6 Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Việt H13.4-230317-0002 

7 Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Trần Vũ Tuân H13.4-230412-0006 

8 Sở Giao thông Vận tải Đỗ Đức Huy H13.4-230412-0011 

9 Sở Y tế Nguyễn Hải Đăng H13.17-230330-0006 

10 UBND Quận Cái Răng Nguyễn Thị Huệ Hồng H13.38-230317-0024 

11 UBND Quận Cái Răng Nguyễn Thị Huệ Hồng H13.38-230320-0022 

12 UBND Quận Cái Răng Nguyễn Thị Huệ Hồng H13.38-230320-0027 

13 UBND Quận Cái Răng Nguyễn Thị Huệ Hồng H13.38-230320-0029 

14 UBND Quận Cái Răng Nguyễn Thị Huệ Hồng H13.38-230320-0031 

15 UBND Quận Cái Răng Nguyễn Thị Huệ Hồng H13.38-230320-0032 

16 UBND Quận Cái Răng Nguyễn Thị Huệ Hồng H13.38-230320-0033 

17 UBND Quận Cái Răng Nguyễn Thị Huệ Hồng H13.38-230320-0034 

18 UBND Quận Cái Răng Nguyễn Thị Huệ Hồng H13.38-230320-0035 

19 UBND Quận Cái Răng Nguyễn Thị Huệ Hồng H13.38-230320-0036 

20 UBND Quận Cái Răng Nguyễn Hồng Xuyên H13.38-230317-0019 

21 UBND Quận Cái Răng Nguyễn Hồng Xuyên H13.38-230317-0021 

22 UBND Huyện Cờ Đỏ Đoàn Hoàng Việt H13.41-230320-0006 

23 UBND Huyện Cờ Đỏ Trần Tấn Lợi, Lâm Ngọc Ngon H13.41-230320-0003 

24 UBND Huyện Cờ Đỏ Trần Thị Hồng Nhung H13.41-230320-0014 

25 UBND Huyện Cờ Đỏ Trần Tấn Lợi H13.41-230321-0002 

26 UBND Huyện Cờ Đỏ Lâm Ngọc Ngon H13.41-230321-0005 

27 UBND Quận Bình Thủy Phan Văn Se H13.37-230320-0012 

28 UBND Quận Bình Thủy Nguyễn Ngọc Lan Thanh, Trần Kim 

Tuấn 

H13.37-230320-0002 

29 UBND Quận Bình Thủy Nguyễn Ngọc Lan Thanh, Nguyễn 

Thanh Tâm 

H13.37-230321-0001 

30 UBND Xã Thới Xuân Nguyễn Trí Trung H13.41.25-230406-

0023 

31 UBND Xã Thới Xuân Nguyễn Trí Trung H13.41.25-230410-

0006 

32 UBND Xã Thới Xuân Nguyễn Trí Trung H13.41.25-230414-

0001 



33 UBND Xã Thới Xuân Nguyễn Trí Trung H13.41.25-230414-

0004 

34 UBND Xã Trung Hưng Nguyễn Hồ Thúy Duy H13.41.27-230315-

0001 

35 UBND Xã Trung Hưng Nguyễn Hồ Thúy Duy H13.41.27-230316-

0002 

36 UBND Xã Trung Hưng Nguyễn Hồ Thúy Duy H13.41.27-230316-

0004 

37 UBND Xã Trung Hưng Nguyễn Hồ Thúy Duy H13.41.27-230321-

0001 

38 UBND Xã Trung Hưng Nguyễn Hồ Thúy Duy H13.41.27-230321-

0002 

39 UBND Xã Trung Hưng Chung Huệ Đức H13.41.27-230327-

0014 

40 UBND Xã Trung Hưng Chung Huệ Đức H13.41.27-230327-

0015 

41 UBND Xã Trung Hưng Nguyễn Tuấn Kiệt H13.41.27-230403-

0006 

42 UBND Thị trấn Thới Lai Nguyễn Văn Uôl H13.43.19-230330-

0002 

43 UBND Thị trấn Thới Lai Huỳnh Kiến Quốc H13.43.19-230330-

0003 

44 UBND Thị trấn Thới Lai Phan Thanh Điền H13.43.19-230411-

0014 

45 UBND Phường An Thới Nguyễn Lê Thanh Hà H13.37.17-230406-

0004 

46 UBND Phường Lê Bình Nguyễn Thị Kiều H13.38.22-230322-

0033 
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